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1.  

Cục Quy 

hoạch và 

Phát triển tài 

nguyên đất 

3604/VPCP-

NN 19/5/2023 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, rà soát 

việc thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất Khu 

công nghiệp, Cụm công nghiệp đã được Thủ tướng 

Chính phủ phân bổ cho các địa phương đến năm 2030 

và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025, báo cáo 

Phó Thủ tướng trước ngày 25 tháng 5 năm 2023. 

25/5/2023 

Đã có CV số 1300/QHPTTNĐ-PQHĐĐ 

ngày 1/7/2023 gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư yêu 

cầu cung cấp thông tin, số liệu về 

tình hình quản lý, sử dụng các khu công 

nghiệp 

2.  

469/CĐ-TTG 

25/05/2023; 

225/TB-VPCP 

15/6/2023 

4.b) Bộ TNMT Rà soát các tồn tại, vướng mắc của 

các Thông tư sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, nhất 

là Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; 

xây dựng, điều chỉnh bản giá đất; định giá đất cụ thể 

và tư vấn xác định giá đất để khẩn trương sửa đổi, bổ 

sung, ban hành trong tháng 6/2023 cùng với Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP. 

- Thực Thông báo 225, mục 7: Khẩn trương thực hiện 

việc sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-BTNMT theo chỉ 

đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Văn bản số 

4411/VPCP ngày 14/6/2023; hướng dẫn thay đổi chỉ 

tiêu sử udngj đất, xác định gia đất để tạo thuận lợi, 

thống nhất trong tổ chức thực hiện trên cả nước; sửa 

đổi quy định về phân cấp, uỷ quyền cho Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo Phụ lục II, III của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

Tháng 6 

Đã có Văn bản số 4236/BTNMT-

QHPTTNĐ ngày 8/6/2023 V/v góp ý dự 

thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT gửi 

- Các Bộ: Tư pháp, Tài Chính, Xây dựng, 

Kế hoạch và Đầu tư; 

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

3.  
469/CĐ-TTG 

25/05/2023 

4.c) Bộ TNMT Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các 

địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc 

xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm nhất là ở cấp huyện và việc thực hiện đền 

bù, giải phóng mặt bằng, trước ngày 30 tháng 6 năm 

2023 

30/06/2023 

Thực hiện theo Quyết định số 7941/QĐ-

TTr ngày 26/12/20222 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc chấp thuận kiểm tra 

năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Bộ; 

Cục Quy hoạch Phát triển Tài nguyên đất 

có Quyết định số 62/QĐ-QHPTTNĐ ngày 

28/02/2023 về việc phê duyệt kế hoạch và 

dự toán kinh phí chi tiết nhiệm vụ kiểm tra 
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công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất theo Nghị quyết số 39/NQ-CP; kế 

hoạch tháng 7 sẽ đi kiểm tra tại địa phương 

và sẽ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng 

mắc của địa phương báo cáo và đề xuất 

hướng xử lý. Các địa phương vướng mắc 

có văn bản gửi đề nghị hướng dẫn thì Cục 

đều có văn bản trả lời và có tổng hợp đề 

xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong 

quá trình sửa đổi Luật Đất đai.      

                   

4.  

Cục Chuyển 

đổi số và 

Thông tin dữ 

liệu tài 

nguyên môi 

trường 

5/CT-TTG 

23/02/2023 

1. Rà soát đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 

53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (tại Đề án 06 và 

Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ); 

2. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ 

tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 

năm 2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 

tháng 12 năm 2021, gắn việc số hóa với việc thực 

hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình 

giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người 

dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng 

quy định; 

3. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH; 

hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành 

chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-

CP của Chính phủ; 

4.  Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc 

gia, sớm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên 

30/6/2023 

1. Đề án 06: Đã ban hành công văn 

3768/BTNMT-VP ngày 01/07/2022 về kết 

nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Quyết 

định 422: Đã ban hành văn bản số 

7706/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/12/2022 

về kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia năm 2022. 

2. Đã số hóa các hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính đã đạt khoảng 30%, chủ 

yếu các hồ sơ các năm trước, do khối lượng 

lớn, chưa được bố trí kinh phí để triển khai.  

3. Bộ TN&MT đã có văn bản số 

4790/BTNMT-CĐS ngày 21/6/2023 (gửi 

Tổ công tác Đề án 06/CP; Bộ Thông tin và 

Truyền thông) cung cấp hiện trạng triển 

khai thực hiện theo hướng dẫn tại CV 1552 

của Bộ TTTT. Hiện còn 01 TTHC lĩnh vực 

Biển và Hải đảo chưa ban hành. 

4. Đang khẩn trương thực hiện 
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quan đến lĩnh vực đất đai phục vụ người dân, doanh 

nghiệp 

5.  

452/TTG-

KSTT 

23/05/2023 

V/v tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06:  

1. Về thể chế Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương 

rà soát nhu cầu đào tạo cụ thể về kỹ năng sử dụng 

công nghệ tin và chuyên môn, nghiệp vụ của các cán 

bộ, công  chức, viên chức, người lao động, phục vụ 

xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi  dưỡng 

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn 

với yêu cầu chuyển đổi  số bảo đảm chất lượng, hiệu 

quả. Thời hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. 

Thán 6/2023 

Theo phân công của Lãnh đạo Bộ, các đơn 

vị trực thuộc Bộ đã khẩn trương thực hiện 

theo nhiệm vụ đã phân công.  

6.  

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 

1206/PC-

VPCP 

29/05/2023 

Chuyển văn bản về việc trưng cầu ý kiến về hiệu lực 

văn bản số 10369/VPCP-KTN ngày 18 tháng 12 năm 

2012 của Văn phòng Chính phủ 

15/6/2023 

Đang triển khai thực hiện: trình Lãnh đạo 

Cục Phiếu trình số 1341/PT-TĐHS ngày 

27/6/2023 

7.  

1370/PC-

VPCP 

16/06/2023 

Phiếu chuyển Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 14 

tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

trình Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét điều 

chỉnh đưa diện tích 05 điểm mỏ khoáng sản ra khỏi 

khu vực cấm hoạt động khoáng sản 

01/07/2023 Đang tổ chức thực hiện 

8.  

Thanh tra Bộ 

4764/VPCP-

V.I 

15/06/2020 

8091/VPCP-

V.I 

04/11/2021 

7312/VPCP-

V.I 31/10/2022 

Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng Điệp (TPHCM); 

- đôn đốc có văn bản báo cáo kết quả thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ (lần 2) 

06/07/2023 

Đến nay cần làm rõ và thu thập thêm Hồ sơ 

tài liệu, Thanh tra Bộ đang làm Văn bản 

yêu cầu Báo cáo và cung cấp thêm Hồ sơ, 

tài liệu 

9.  

1184/PB-

VPCP 

26/05/2023 

về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất 

đai của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Thạnh tại 

dự án Khu nhà ở phường Long Bình, Quận 9 (nay là 

thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh 

12/6/2023 

CV số 5047/BTNMT-TTR ngày 28/6/2023 

gửi Văn phòng Chính phủ: "Sau khi nhận 

được báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sẽ tổng hợp báo cáo Văn phòng 
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Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ theo 

quy định." 

10.  
Vụ Kế hoạch 

- Tài chính 

29/TB-VPCP 

15/02/2023 

Hướng dẫn việc bố trí kinh phí bồi thường các khu 

đất, công trình Quốc phòng, an ninh bị ảnh hưởng 

ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng; báo cáo cấp có 

thẩm quyền trong tháng 3 năm 2023 đối với những 

nội dung vượt thẩm quyền 

28/2/2023 Đang tổ chức thực hiện 


